
 1

 

 Họ tên Hoạt động chuyên môn 

 Ghi chú về: 

Năm sinh, năm mất,  
quê quán 

Khóa học 

Nơi học 

Ghi chú về: 

 Nơi làm việc 

 Công trình thiết kế  

 Biên soạn, nghiên cứu  

 Hoạt động khác 

1 Huỳnh ấn  

2 Nguyễn Mạnh Bảo tk: Đền Đức Trần Hưng Đạo Vương 

(Sài Gòn) 

3 Phạm Quang Bình  

4 Hồ Đắc Cáo  

5 Lê Văn Cấu Tham gia thiết kế khách sạn Rex 

(SG) 

6 Nguyễn Ngọc Chân 

1917 – 1990 

Hà Nội 

K   : 1931 – 1936 

tn: MTĐD 

Cục Thiết kế Dân dụng Bộ Kiến trúc 

Viện trưởng Viện Thiết kế Dân dụng 

Bộ Xây dựng  

Phụ trách nhóm chuyên gia Việt 

Nam tham gia thiết kế Lăng Chủ tịch 

Hồ Chí Minh (cùng chuyên gia Liên 

Xô) 

tk: Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc 

Trụ sở Bộ Xây dựng 

Trường Ngân hàng 

Trường Công đoàn 

Trụ sở Ủy ban Hành chính nhiều 

tỉnh 

Biệt thự T.Ư. Hồ Tây, Tuần Châu... 

7 Dương Hy Chấn 

1919 –  

Bắc Ninh 

K12: 1942 – 1947 

tn Việt Bắc 

Cục Quản lý Kỹ thuật Bộ Kiến trúc  

Viện thí nghiệm vật liệu  

Hiệu trưởng Đại học Kiến trúc  

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Xây 

dựng  

Viện trưởng Viện Công nghiệp  

1 

2 

3 

40

22

13

58
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6 

8 Nguyễn Bá Chí  

9 Phạm Khánh Chu  

10 Bạch Văn Chụ  

11 Đào Trọng Cương  

12 Nguyễn Ngọc Diệm 

1908 – 1999 

Nam Định 

K 9: 1934 – 1939 

tn: MTĐD 

Sở Công chính Hà Nội 

Phó giám đốc Sở Công chính Thị 

chính Hà Nội 

Viện Thiết kế Quy hoạch Hà Nội 

tk: xây dựng lại cầu Thê Húc (đền 

Ngọc Sơn) 

nghĩa trang Văn Điển 

Một số công trình công viên Thống 

Nhất 

Khu nhà ở Nguyễn Công Trứ, Văn 

Chương 

13 Võ Đức Diên 

1906 – 1961 

Hà Nam 

K   : 1930 – 1935 

tn: MTĐD 

tk: Thủy Tạ Hồ Hoàn Kiếm 

nhà triển lãm Hội chợ Đà Lạt 

nhà triển lãm Việt Nam ở Hội chợ 

New Delhi 

Quán Anh Vũ 

Lữ quán Thanh niên và Lao động Đà 

Lạt 

Sáng lập Tạp chí Xây dựng mới 

14 Tạ Mỹ Duật 

1915 – 1989 

Hưng Yên 

K 8: 1932 – 1937 

tn: MTĐD 

Vụ Kiến trúc Bộ Giao thông – công 

chính 

Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây 

dựng Hà Nội  

tk: biệt thự 67 Nguyễn Du 

Biệt thự 28 Hàng Chuối 

Khu Giao tế Trung ương Thái 

Nguyên 

Trường Đại học Thương nghiệp Hà 

Nội  

Nghiên cứu nhà nông thôn 

61

67

41

1 

55

27
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15 Vĩnh Dự  

16 Vũ Bá Đính Tổng nha Kiến thiết Sài Gòn 

tk: Khách sạn Crystal Palace Sài 

Gòn 

17 Nguyễn Duy Đức  

18 Nguyễn Gia Đức 

 

kiến trúc 1928-

1933 

tn MTĐD  

tk: Biệt thự Lê Đình H phố Nguyễn 

Thái Học 

Biệt thự ở khu Quần Ngựa  

(“Bình Minh trang”) 

19 Trần Văn Đường  

20 Bùi Quang Hanh  

21 Phạm Gia Hiến  

22 Nguyễn Văn Hoa  

22 Nguyễn Văn Hoa  

23 Vũ Đình Hóa  

24 Phạm Hoàng 

(Phạm Khắc Hệ) 

1911 – 1979 

Hải Dương 

K 8: 1932 – 1937 

tn: MTĐD 

Cục trưởng Cục Công binh 

Hiệu trưởng Đại học kỹ thuật quân 

sự 

Nhà Quảng Thái phố Hàng Bạc 

Hội đồng giám sát xây dựng lăng 

Chủ tịch Hồ Chí Minh  

Ghi chép và nghiên cứu nhà dân 

gian 

25 Hoàng Hùng Bộ trưởng Bộ Kiến thiết (ở Sài Gòn) 

tk: QH khu hành chính văn hóa Thủ 

Thiêm 

ĐH Công giáo Đà Lạt 

Biệt thự ở Sài Gòn 

Sở Tài chính Sài Gòn 

26 Lê Anh Kim  

27 Đàm Trung Lãng  

28 Lê Văn Lắm  

29 Nguyễn Bá Lăng  28

23

4 

20

10

54

71

60

45

53

2 

64

32

30

70

66
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tn: 1954 

Trường kiến trúc 

Sài Gòn 

Sách: Kiến trúc Phật giáo Việt Nam  

tk: Chùa Vĩnh Nghiêm (Sài Gòn) 

30 Hoàng Linh  

(Đỗ Hữu Dư) 

1912 – 1968 

Sơn Tây (Hà Tây) 

K   : 1932 – 1937 

tn: MTĐD 

Cục Doanh trại Tổng cục Hậu cần 

Tổng thư ký Đoàn kiến trúc sư Việt 

Nam  

Thi công nhà họp Đảng toàn quốc II 

(Việt Bắc) 

tk: Khu Văn công Quân đội Mai Dịch 

Nhà Bác Hồ ở Đá Chông (Hà Tây) 

Khu nhà ở Nam Đồng 

Bệnh viện 103 Hà Đông 

31 Nguyễn Đăng Linh  Nghiên cứu xây dựng nhà tiền chế  

bằng nguyên vật liệu thô sơ ở địa 

phương 

32 Nguyễn Văn Long  

33 Nguyễn Mỹ Lộc 

Học MTĐD 

tn: Pháp 

tk: Nhà thờ Dòng chúa Cứu Thế 

(Huế) 

34 Nguyễn Cao Luyện 

1907 – 1987 

Nam Định 

K3: 1928 – 1933 

tn: MTĐD 

Văn phòng kiến trúc Luyện – Tiếp –

Đức  

Thứ trưởng Bộ Kiến trúc  

kiêm Viện trưởng Viện Thiết kế Kiến 

trúc  

Thành lập Lớp đào tạo KTS (sau là 

ĐHKTHN) 

tk: biệt thự 65 Lý Thường Kiệt, 77 

Nguyễn Thái Học,  

14 Phạm Đình Hồ, 74 Ngô Thì 

Nhậm... 

Nhà làm việc Văn phòng Quốc hội 

Ủy ban Hành chính tỉnh Nghĩa Lộ 

Hội trường Ba Đình (đồng tác giả)  

29

38

46

31

11
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Bảo tàng Cổ vật Nam Định 

Sách: Từ những mái nhà tranh cổ 

truyền  

Chùa Tây Phương, một công trình 

kiến trúc  

cổ truyền độc đáo 

35 Huỳnh Kim Mãng Nhóm thiết kế Hoa – Thâng – Mãng 

Văn phòng kiến trúc tư nhân 

Phương án Chợ Bến Thành (không 

xây) 

Hội trường Đại học Cần Thơ 

36 Phạm Nguyên Mậu  

37 Đoàn Văn Minh 

1908 – 1973 

Hưng Yên 

K6: 1930 – 1935 

tn MTĐD 

Cục Thiết kế Dân dụng Bộ Kiến trúc 

Chủ nhiệm Khoa Kiến trúc ĐHKTHN 

tk: Tổng cục Thống kê – UBKHNN 

Tổng cục Lâm nghiệp 

Học viện Thủy lợi 

Đại học Nông Lâm 

Trường Thống kê Trung ương 

Bệnh viện Thái Nguyên... 

38 Vương Quốc Mỹ 

1920 – 1984 

Quảng Nam 

K 8: 1943 –  

tn: Việt Bắc 

1959 – 1962 Nghiên cứu sinh tại 

Liên Xô 

Luận án Phó tiến sĩ (nay là tiến sĩ) 

Viện Thiết kế Bộ Kiến trúc  

Thứ trưởng Bộ Kiến trúc  

tk: Bưu điện Bờ Hồ Hà Nội 

Trung tâm triển lãm Giảng Võ 

Nhà nghỉ của TƯ ở Quảng Ninh, Đồ 

Sơn 

Sách: Kiến trúc và Khí hậu 

39 Nguyễn Nghi 

1917 – 1988 

Hà Đông 

K9: 1934 – 1939 

Trưởng phòng Công thự Bộ Quốc 

phòng 

Hiệu trưởng Trường trung cấp Kiến 

trúc (Hà Đông) 

39

72

8 

57
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tn: MTĐD Phó Trưởng ban lớp Đào tạo KTS 

Chủ nhiệm Khoa Kiến trúc ĐH Xây 

dựng  

tk: nhà Hội nghị Công binh toàn 

quốc 

Nhà 48 phố Hàng Ngang 

Nhà 17 – 19 phố Hàng Vôi 

Nhà 80 phố Nguyễn Du... 

40 Nguyễn Xuân Nghị  

41 Võ Thành Nghĩa tk: Sứ quán Việt Nam ở Pháp 

phương án Ga hàng không Nội Bài 

Hà Nội  

42 Võ Minh Nghiệm 

 

tn: 1954 

Cao đẳng kiến trúc 

SG 

tk: Trường Võ bị quốc gia Đà Lạt 

43 Nguyễn Ngọc Ngoạn 

1912 – 1990 

Hà Nội  

K 9: 1934 – 1939 

tn: MTĐD 

Văn phòng thiết kế (phố Tây Sơn, 

Hà Nội) 

Viện Thiết kế Quy hoạch Hà Nội  

tk: Câu lạc bộ Quân đội 

Biệt thự phố Yết Kiêu 

Chùa Quán Sứ 

Rạp Đống Đa 

Liên cơ quan Vân Hồ 

44 Nguyễn Quang Nhạc 

1924 –  

Tiền Giang 

K   : 1943 –  

tn: Paris 

Chủ nhiệm Khoa ĐH Kiến trúc Sài 

Gòn 

tk: QH khu đại học Viện Đại học Cần 

Thơ 

nhà máy dệt Vinatexco (Thắng Lợi) 

nhà máy nhuộm Vinatexco Gò Vấp 

nhà máy len Vĩnh Thịnh Thủ Đức 

Nhà máy giấy Đồng Nai... 

Cao ốc văn phòng Vinatexco Sài 

43

42

68

69

50
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Gòn 

Trụ sở Sài Gòn thủy cục 

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín 

Nhiều biệt thư, chung cư... 

Khách sạn Arc-en-cicl 

45 Nguyễn Văn Nhị  

46 Huỳnh Văn Nhu  

47 Phạm Khắc Nhu  

48 Đoàn Ngọ 

1905 – 1986 

Hà Đông 

K5: 1929 – 1934 

tn MTĐD 

Cục Thiết kế Dân dụng Bộ Kiến trúc 

tk: Bệnh viện Mắt Trung ương 

Trường Dân tộc Trung ương 

Trường Âm nhạc Việt Nam  

Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội  

Đại học Y Thái Nguyên... 

49 Nguyễn Văn Ninh  

49 Nguyễn Văn Ninh 

1908 – 1975 

 

K 2: 1926 – 1931 

tn: MTĐD 

Giám đốc vụ Kiến trúc Bộ Giao thông –
Công chính 
Cục trưởng Cục Thiết kế Dân dụng 

Bộ Kiến trúc  

Vụ trưởng Vụ Thiết kế Tiêu chuẩn 

UBKTCBNN 

tk: đồng tác giả nhiều công trình ở Đà 

Lạt 

Lễ đài Ba Đình Hà Nội 1955, 1960 

Nhà sàn Bác Hồ  

50 Nguyễn Hữu Phan  

51 Huỳnh Tấn Phát 

1913 – 1989 

Bến Tre 

K9: 1933 – 1938 

tn: MTĐD 

Văn phòng KTS Chauchon (Sài 

Gòn) 

Văn phòng KTS 68-70 đường Mayer 

SG 

Văn phòng KTS Nguyễn Hữu Thiện 

Chủ nhiệm UBXDCBNN 

tk: Villa đường Nguyễn Đình Chiểu 

(SG) 

Câu lạc bộ Thủy thủ (SG) 

16

33

48

7 

56

17

47
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Giải thưởng Hồ Chí Minh  

52 Nguyễn Hữu Phi  

53 Nguyễn Xuân Phương  

54 Đàm Trung Phường 

1923 –  

Bắc Ninh 

K12: 1942 – 1947 

tn Việt Bắc 

Cục Thiết kế Kiến trúc Bộ Kiến trúc –

Thủy Lợi 

Cục Đô Thị – Nông thôn Bộ Kiến trúc 

Giảng dạy lớp KTS Bộ Kiến trúc  

Viện trưởng Viện Quy hoạch ĐT –

NT  

Sách: Đô thị Việt Nam  

55 Ngô Huy Quỳnh 

1920 – 2003 

Hưng Yên 

K    : 1938 – 1943 

tn: MTĐD 

Văn phòng KTS Võ Đức Diên 

Cục phó Cục ĐT – NT Bộ Kiến trúc 

Vụ trưởng Vụ QHĐT-NT, 

UBKTCBNN 

Tổng biên tập Tạp chí Kiến trúc  

tk: biệt thự 84 Nguyễn Du 

biệt thự phố Cao Đạt 

lễ đài Độc Lập 2/9/1945 

Quy hoạch thủ đô Hà Nội  

Quy hoạch Khang Khai (Lào) 

Giảng dạy: Lớp KTS ĐHBK I – khoa 

Kiến trúc ĐHKTHN 

Sách: Quy hoạch cải tạo và xây 

dựng đô thị 

Lịch sử Kiến trúc Việt Nam  

Kiến trúc cổ đại châu Á 

Kiến trúc nông thôn Việt Nam 

Hình thức kiến trúc cổ điển thế giới 

Kiến trúc dưới góc độ mỹ học 

56 Nguyễn Khắc Siêu  

57 Nguyễn Văn Tài  

58 Trần Văn Tải  

 

Hiệu trưởng Cao đẳng Kiến trúc Sài 

Gòn 

tk: nhà Văn phòng Đại học Sài Gòn 

65

49

36

24

5 

51

34
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Trường Sư phạm thực hành 

Trường Kỹ thuật Vĩnh Long 

Biệt thự làng đại học Thủ Đức 

59 Phạm Văn Thâng  

60 Nguyễn Hữu Thiện 

             – 1981 

K9: 1933 – 1938 

tn: MTĐD 

Viện trưởng Viện Quy hoạch tp. Hồ 

Chí Minh 

tk: chùa Ấn Quang (Sài Gòn), chùa 

Huê Lâm (Chợ Lớn) 

Tháp Phổ Đồng (chùa Huệ Nghiêm) 

Nhà thờ công giáo Thị Nghè  

Thư viện Khoa học Tổng Hợp (Sài 

Gòn) 

61 Ngô Viết Thụ 

1926 – 2000 

Huế 

1950 MTĐD 

1951 – 1955 

tn: Beaux-Arts Paris

1955–58 Giải nhất giải thưởng lớn 

Roma 

Học bổng nghiên cứu ở Roma  

(đồ án Đại học Huế, chỉnh trang Sài 

Gòn – Chợ Lớn) 

tk: Dinh Độc Lập (Sài Gòn) 

Trung tâm nguyên tử Đà Lạt 

Khách sạn Hương Giang Huế 

Trụ sở Hàng không Việt Nam (Sài 

Gòn) 

Trường Đại học Nông Lâm Súc Thủ 

Đức  

Nhà thờ Bảo Lộc 

62 Nguyễn Thụy  

63 Trần Hữu Tiềm  

1912 – 1984 

Hà Nam 

K 4: 1928 – 1933 

tn: MTĐD 

Văn phòng KTS Mậu – Tiềm 

Vụ Kiến trúc Bộ Giao thông Công 

chính 

Cục thiết kế dân dụng Bộ Kiến trúc  

Vụ trưởng Vụ Thiết kế Tiêu chuẩn 

UBKTCBNN 

Tham gia thiết kế Hội trường Ba 

Đình 

63

44

26

35

59
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Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc 

Phụ trách tổ thiết kế nhà Quốc hội 

Thiết kế nhà ở tập thể 

64 Hoàng Như Tiếp 

1910 – 1982 

Huế 

K3: 1928 – 1933 

tn: MTĐD 

Cục trưởng Cục Đô Thị – Nông thôn 

Bộ Kiến trúc 

Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô Thị 

– Nông thôn  

tk: Bảo tàng Việt Bắc Thái Nguyên 

QH vùng Tam Thiên mẫu (Hưng 

Yên) 

Bảo tàng Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ 

An) 

nc: Nhà ánh sáng 

sách: Quan hệ giữa quy hoạch vùng 

lãnh thổ và quy hoạch xây dựng đô 

thị 

Giải thưởng Hồ Chí Minh  

65 Lê Quang Tỉnh  

66 Khổng Toán  

67 Lâm Dũ Tốt  

68 Ngô Khắc Trâm  

69 Nguyễn Xuân Tùng  

70 Tô Công Văn  

 

tk: nhà bác sĩ Nguyễn Văn Tài 

Tu viện – CLB Đắc Lộ 

nhà Giáo hoàng Chủng viện Đà Lạt 

71 Đỗ Bá Vinh  
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62

52

25

19

18

21

12


